Bảng 1: Thông lệ thế giới về việc tính chuyển nhượng cổ phiếu

	[bookmark: _GoBack]No.
	Category
	Country
	VIE summary

	1
	No tax on security transfers
	Brunei
	Không áp dụng

	2
	No tax on security transfers
	Hong Kong
	Hong Kong không đánh thuế từ lợi nhuận vốn

	3
	No tax on security transfers
	New Zealand
	New Zealand không đánh thuế từ lợi nhuận vốn

	4
	Không đánh thuế giao dịch chuyển nhượng chứng khoán ( có điều kiện)

No tax on security transfers (with conditions)
	Singapore
	Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần: không bị đánh thuế ở Singapore. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, cơ quan thuế có thể coi coi các giao dịch liên quan đến việc mua bán bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán là hoạt động kinh doanh. Khi đó, lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch này phải chịu thuế. Việc xác định liệu các khoản lợi nhuận đó có phải chịu thuế hay không dựa trên việc xem xét các sự kiện và hoàn cảnh của từng trường hợp.

Stamp duty (thuế trước bạ): Người mua tài sản phải nộp thuế trước bạ đối với giá trị tài sản mua

Thuế suất với cá nhân cư trú: cộng với thu nhập cá nhân khác, chịu thuế suất theo biểu lũy tiến

	5
	Không đánh thuế giao dịch chuyển nhượng chứng khoán ( có điều kiện)





No tax on security transfers (with conditions)
	Malaysia
	Nhìn chung thu nhập từ chuyển nhượng vốn không chịu thuế. Tuy nhiên, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong các công ty được kiểm soát chặt chẽ với lợi ích bất động sản đáng kể phải chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (RPGT). 
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thu nhập từ chuyển nhượng vốn thu được từ việc bán tài sản chịu thuế của các cá nhân là công dân Malaysia và thường trú nhân phải chịu thuế theo mức thuế sau:
• 30% trong thời gian nắm giữ lên đến ba năm
• 20% đối với thời gian nắm giữ trên ba năm và tối đa bốn năm
• 15% đối với thời gian nắm giữ trên bốn năm và tối đa năm năm
• 5% trong thời gian nắm giữ trên năm năm
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, công dân Malaysia hoặc thường trú nhân bán tài sản chịu thuế không phải chịu thuế RPGT khi việc bán tài sản diễn ra sau thời gian giữ trên năm năm. 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, các cá nhân không phải là công dân Malaysia phải chịu RPGT với tỷ lệ 30% cho thời gian giữ lên đến năm năm và 10% đối với thời gian giữ trên năm năm.

	6
	No tax on security transfers (with conditions)
	Philippines
	- Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần tại công ty trong nước không niêm yết chiu thuế theo mức 15% trên phần chênh lệch giữa giá bán và chi phí của số cổ phần bán.
- Nếu chuyển nhượng cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị, và giao dịch không được coi là thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường, phần chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý và giá thực tế trả được coi là quà tặng và được tính vào thu nhập chịu thuế từ quà tặng của năm dương lịch phát sinh.
- Nếu việc chuyển nhượng cổ phiếu dưới giá trị thị trường hợp lý là một phần của giao dịch kinh doanh thông thường, độc lập và không có ý định tặng quà - thì được coi là giao dịch đã được thực hiện với sự đầy đủ và hợp lý về mặt tiền tệ hoặc giá trị tiền tệ.

- Lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu niêm yết được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nhưng phải chịu thuế giao dịch chứng khoán - 0,6% trên tổng giá bán của cổ phiếu
- Lợi nhuận thu được của công dân cư trú từ việc bán cổ phần trong các công ty nước ngoài bị đánh thuế như thu nhập từ chuyển nhượng vốn, được cộng với thu nhập chịu thuế khác và chịu thuế theo biểu lũy tiến

	7
	No tax on security transfers (with conditions)
	Laos
	Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chịu thuế 2% trên tổng giá bán. Riêng thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Lào được miễn thuế

	8
	Không đánh thuế giao dịch chuyển nhượng chứng khoán ( có điều kiện)





No tax on security transfers (with conditions)
	Korea
	Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc không phải chịu thuế

Cổ đông của một công ty niêm yết phải chịu thuế trên lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phiếu nếu cổ đông đó, cùng với các bên liên quan, sở hữu ít nhất 1% (hoặc 2% đối với các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSDAQ) và 4% đối với các công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp (KONEX) tổng số cổ phiếu đang lưu hành hoặc ít nhất là 1 tỷ KRW giá trị cổ phiếu dựa trên giá trị thị trường vào cuối năm trước đối với các cổ phiếu được chuyển nhượng trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu không niêm yết phải chịu thuế, bất kể số lượng hoặc giá trị của cổ phiếu.

Lợi nhuận từ chuyển nhượng chứng khoán hoặc cổ phiếu:
i) Chứng khoán do cổ đông đa số chuyển nhượng:
- Chứng khoán của các công ty không phải là công ty vừa và nhỏ và nắm giữ dưới một năm: 30%
- Chứng khoán hoặc cổ phiếu khác: 20 hoặc 25%
ii) Chứng khoán do cổ đông không phải là cổ đông đa số chuyển nhượng
- Chứng khoán của các công ty vừa và nhỏ: 10%
- Chứng khoán hoặc cổ phiếu khác: 20%

	9
	No tax on security transfers (with conditions)
	Thailand
	Lợi nhuận vốn: Lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phần phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ việc bán chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan được miễn thuế.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân: được đánh trên thu nhập tính thuế của một cá nhân theo mức lũy tiến.

	10
	No tax on security transfers (with conditions)
	Qatar
	- Lợi nhuận vốn từ việc bán bất động sản và chứng khoán được miễn thuế nếu tài sản không phải là một phần của hoạt động chịu thuế của cá nhân.
- Cổ tức và lợi nhuận vốn từ cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Qatar cũng được miễn thuế.

	11
	No tax on security transfers (with conditions)
	Oman
	Lợi nhuận thu được từ việc bán các khoản đầu tư và chứng khoán được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Muscat được miễn thuế.

	12
	No tax on security transfers (with conditions)
	Kazakhtan
	- Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoạt động tại Kazakhstan (KASE hoặc AIX) tại ngày thực hiện được miễn thuế

	13
	Net gain at tax rate < 20%
	Chile
	Thu nhập phát sinh từ việc bán cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Chile:
- Vào hoặc sau ngày 01/09/2022 được đánh thuế ở mức thuế cố định là 10%
- Trước 01/09/2022 không phải chịu thuế.

	14
	Net gain at tax rate < 20%
	Romania
	- Lợi nhuận có được từ việc chuyển nhượng chứng khoán chịu thuế 10%. (Lợi nhuận vốn = giá bán - giá trị tài chính của chứng khoán - chi phí giao dịch liên quan)
- Lợi nhuận từ việc bán quyền chọn cổ phiếu = giá bán - giá mua ưu đãi - chi phí giao dịch liên quan. 
- Thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán phải kê khai hàng năm, được tính bằng cách áp dụng mức thuế suất 10% cho thu nhập chịu thuế hàng năm, trừ đi khoản lỗ thuế được chuyển tiếp (nếu có). Các khoản lỗ có thể được chuyển tiếp trong bảy năm.

	15
	Net gain at tax rate < 20%
	Myanmar
	Thu nhập từ bán chứng khoán chịu thuế 10%

Thu nhập chịu thuế = Giá bán - Giá mua - Chi phí khấu hao thuế được phép

	16
	Net gain at tax rate < 20%
	India
	- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết tại Ấn Độ:
+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nắm giữ dài hạn (trên 1 năm): thu nhập trên INR100,000 từ giao dịch chuyển nhượng mà các giao dịch này đã chịu thuế Giao dịch Chứng khoán (STT) tại thời điểm mua bán (chỉ áp dụng với cổ phiếu mua vào hoặc trước ngày 01/10/2004) --> chịu thuế 10% (cộng phí (nếu có) và phụ phí y tế, giáo dục). Giá mua chứng khoán được điều chỉnh yếu tố lạm phát trừ 1 số trường hợp nhất định. Cho mục đích điều chỉnh lạm phát: năm cơ sở là năm tính thuế 2001-2002 (chỉ số = 100), chỉ số điều chỉnh cho tài sản bán trong năm tính thuế 2022-2023 là 331.
+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nắm giữ ngắn hạn (< 1 năm) và các giao dịch này chịu thuế STT --> chịu thuế 15% (cộng phụ phí y tế, giáo dục) 

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán không niêm yết tại Ấn Độ: 
+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nắm giữ dài hạn (bao gồm cả cổ phiếu của công ty nước ngoài và các cổ phiếu được quy định khác nắm giữ trên 2 năm): 
* Đối với cá nhân cư trú: chịu thuế 20% (cộng phí (nếu có) và phụ phí y tế, giáo dục) sau điều chỉnh lạm phát 
* Đối với cá nhân không cư trú: chịu thuế 10% (cộng phí (nếu có) và phụ phí y tế, giáo dục), không được điều chỉnh lạm phát 
+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nắm giữ ngắn hạn: chịu thuế tại biểu thuế lũy tiến thông thường.

- Bù trừ lãi lỗ (cần nộp tờ khai trong thời hạn quy định):
+ Lỗ từ chuyển nhượng chứng khoán nắm giữ ngắn hạn và dài hạn không được bù trừ với thu nhập khác.
+ Lỗ từ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn được bù trừ với lãi từ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn/dài hạn trong năm, và được chuyển lỗ tối đa 8 tiếp tiếp theo.
+ Lỗ từ chuyển nhượng chứng khoán dài hạn chỉ được bù trừ với lãi từ chuyển nhượng chứng khoán dài hạn, và được chuyển lỗ tối đa 8 năm tiếp theo.



